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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số: 31/2008/Qð-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
     Lạng Sơn, ngày  09 tháng 12  năm 2008 

              
 

QuyÕt ®Þnh 
Ban hành Quy ñịnh vùng bảo hộ vệ sinh  

khu vực lấy nước sinh hoạt trên ñịa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
 

 
Uû ban nh©n DÂN tØnh L¹ng S¬n 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20/5/1998; khoản 8 ðiều 15 Nghị ñịnh số 
179/1999/Nð-CP ngày 30/12/1999 của Chính phủ quy ñịnh việc thi hành Luật Tài 
nguyên nước; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 149/2004/Nð-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy ñịnh 
việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn 
nước; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 91/2006/Nð-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ Quy ñịnh 
chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội 
ñồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 81/2006/Qð-TTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước ñến năm 2020; 

Căn cứ vào Quyết ñịnh số 04/2008/Qð-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây 
dựng"; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
417/TTr-STNMT ngày22/9/2008,  

 

QuyÕt ®Þnh: 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này "Quy ñịnh vùng bảo hộ vệ sinh khu 
vực lấy nước sinh hoạt trên ñịa bàn tỉnh Lạng Sơn". 

 
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở; Thủ trưởng 
các ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn 
và các tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
ñịnh này./.  

 
 TM. Uû ban nh©n d©n 

Chñ tÞch 
 
 
 
 
 
 

Vy V¨n Thµnh 
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Uû ban nh©n d©n 
tØnh l¹ng s¬n 

 

Céng hoµ x$ héi chñ nghi$ viÖt nam 
 §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

            
 
 

QUY ðỊNH 
Vùng Bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt  

trên ñịa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 31 /2008/Qð-UBND 

ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn). 
 
 

Ch−¬ng I 
Nh÷ng Quy ®Þnh chung 

 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh: Quy ñịnh này quy ñịnh phạm vi bảo vệ nguồn nước cấp cho 
sinh hoạt, các hoạt ñộng nằm trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên 
ñịa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng: Quy ñịnh này áp dụng ñối với: Tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân 
trực tiếp khai thác, sử dụng nguồn nước cấp cho sinh hoạt và hoạt ñộng liên quan ñến vùng bảo hộ 
vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên ñịa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 

Ch−¬ng II 
C¸c quy ®Þnh cô thÓ 

ðiều 3.  Nguồn nước sinh hoạt cần ñược bảo vệ: 

1. Nguồn nước ưu tiên khai thác, sử dụng tạo nguồn cấp nước cho sinh hoạt 
bao gồm:  

a) Các nguồn nước mặt (sông, suối, hồ chứa nước, ñập dâng...), nguồn nước 
dưới ñất (giếng khoan, giếng ñào, mạch lộ, hang ngầm) ñã và ñang ñược khai thác, sử 
dụng cho mục ñích sinh hoạt, ăn uống trên ñịa bàn; 

b) Các nguồn nước nằm trong Quy hoạch ñược UBND tỉnh Lạng Sơn phê 
duyệt tại Quyết ñịnh số: 587/Qð-UBND ngày 06/4/2007 về việc phê duyệt dự án 
Quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước ñô thị và các khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lạng 
Sơn ñến 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020;  

c) Các nguồn nước nằm trong Quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn ñược 
cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Chất lượng nguồn nước: 

a) Nguồn nước mặt khai thác, sử dụng cho mục ñích sinh hoạt phải ñảm bảo 
các chỉ tiêu nằm trong giới hạn cột A theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN: 5942-1995;  
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b) Nguồn nước dưới ñất khai thác, sử dụng cho mục ñích sinh hoạt phải ñảm 
bảo các chỉ tiêu nằm trong giới hạn cột A theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN : 5944-
1995. 

ðiều 4. Ph¹m vi b¶o vÖ nguån n−íc sinh ho¹t tËp trung (theo Quy chuÈn x©y dùng 
QCXDVN 01: 2008/BXB): 

1. ðối với nguồn nước dưới ñất: Tuỳ theo quy mô công trình cấp nước. 

a) Bán kính bảo vệ 25 mét tính từ miệng giếng ñối với giếng khoan quy mô nhỏ 
(là công trình giếng khoan khai thác nước dưới ñất có ñường kính ống chống hoặc ống 
vách dưới 110 milimét và thuộc công trình có lưu lượng dưới 200m3/ngày ñêm); 

b) Bán kính bảo vệ 50 mét tính từ miệng giếng ñối với giếng khoan quy mô vừa 
(là công trình giếng khoan khai thác nước dưới ñất có ñường kính ống chống hoặc 
ống vách dưới 250 milimét và thuộc công trình có lưu lượng từ 200m3/ngày ñêm  ñến 
dưới 3000m3/ngày ñêm); 

c) Bán kính bảo vệ 100 mét tính từ miệng giếng ñối với giếng khoan quy mô lớn 
(là công trình giếng khoan khai thác nước dưới ñất có ñường kính ống chống hoặc ống 
vách trên 250 milimét và thuộc công trình có lưu lượng trên 3000m3/ngày ñêm); 

2. ðối với nguồn nước sinh hoạt lấy từ các hồ chứa: Phạm vi bảo vệ là toàn bộ 
lưu vực lòng hồ. 

3. ðối với nguồn nước giếng ñào và giếng thu nước mạch lộ:  

a) ðịa hình bằng phẳng: Bán kính bảo vệ 100 mét tính từ miệng giếng; 

b) ðịa hình có ñộ dốc: Bán kính bảo vệ 200 mét từ miệng giếng lên thượng 
nguồn, từ 100 mét xuống phía hạ nguồn. 

4. ðối với nguồn nước sinh hoạt lấy từ sông, suối, ñập dâng nước. 

Phạm vi bảo vệ 500 mét từ ñiểm lấy nước lên thượng nguồn, lớn hơn hoặc bằng 
100 mét từ ñiểm lấy nước xuống hạ nguồn và về phía hai bên bờ sông tính từ mực 
nước cao nhất. 

 

ðiều 5.  Ph¹m vi b¶o vÖ nguån n−íc sinh ho¹t quy m« hé gia ®×nh: 

1. Trường hợp sử dụng nước dưới ñất ñược tính như sau: 

a) ðối với giếng khoan: Tuỳ ñiều kiện ñịa hình, ñịa chất cụ thể, bán kính bảo vệ 
từ 10 mét ñến 25 mét tính từ miệng giếng. 

b) ðối với giếng ñào, giếng thu nước mạch lộ:  
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- ðịa hình bằng phẳng: Bán kính bảo vệ từ 15 m ñến 30 mét tính từ miệng 
giếng; 

- ðịa hình có ñộ dốc: Bán kính bảo vệ lớn hơn hoặc bằng 50 mét từ miệng 
giếng lên thượng nguồn, tối thiểu 10 mét xuống phía hạ nguồn. 

2. Trường hợp sử dụng nguồn nước mặt (sông, suối, hồ chứa, ñập dâng): bán 
kính bảo vệ tối thiểu 100 mét  tính từ ñiểm lấy nước. 

Trên cơ sở quy ñịnh tại ñiều này, các hộ gia ñình, cá nhân tự xây dựng phương 
án bảo vệ nguồn nước do mình khai thác, sử dụng và áp dụng các biện pháp bảo vệ 
phù hợp với ñiều kiện cụ thể ở ñịa phương. 

ðiều 6. Nh÷ng hµnh vi nghiªm  cÊm  trong ph¹m vi b¶o vÖ nguån n−íc: 

1. Cấm ñổ hoặc chôn lấp các loại chất thải gây ô nhiễm môi trường trong khu vực; 

2. Cấm  chăn thả gia súc, gia cầm, tắm giặt; cấm phóng uế bừa bãi; 

3. Cấm  chặt phá, ñốt rừng, làm nương rẫy; 

4. Cấm  chôn lấp các loại xác ñộng vật; 

5. Cấm xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, nghĩa trang, nghĩa ñịa; 

6. Cấm mọi hoạt ñộng khai thác, chế biến khoáng sản và hoạt ñộng khác gây  ô nhiễm nguồn 
nước; 

7. Mọi trường hợp xả nước thải trong phạm vi bảo vệ nguồn nước phải ñược xử lý ñạt tiêu 
chuẩn ở cột A của tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5945:2005 (ñối với nước thải công nghiệp), tiêu chuẩn 
Việt Nam TCVN: 6772 (ñối với nước thải sinh hoạt). 

 

Ch−¬ng III 

Tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n vµ chÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o  

§iÒu 7. Tr¸ch nhiÖm của Së Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng:  

Theo dõi, ñôn ñốc thực hiện quy ñịnh, tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ 
chức kiểm tra phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm  quyền 
xử lý ñúng quy ñịnh; 

ðiều 8. Trách nhiệm của Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, 
thành phố:  

1. Phối hợp cùng với UBND các xã, phường, thị trấn, ñơn vị khai thác, sử dụng 
tài nguyên nước thực hiện việc cắm mốc giới hạn phạm vi bảo vệ khu vực lấy nước 
sinh hoạt trên thực ñịa; tổ chức kiểm tra, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm; 

2. ðịnh kỳ báo cáo kết quả thực hiện.  
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ðiều 9. Tr¸ch nhiÖm cña Ủy ban nhân dân c¸c huyện, thµnh phè L¹ng S¬n: 

Chỉ ñạo, ñiều hành việc cắm mốc giới hạn phạm vi bảo vệ nguồn nước sinh 
hoạt thuộc ñịa bàn quản lý và tổ chức kiểm tra các hoạt ñộng liên quan ñến vùng bảo 
hộ vệ sinh khu vực lấy nước, xử lý các hành vi vi phạm theo quy ñịnh của Pháp luật 
về tài nguyên nước và Quy ñịnh này; 

ðiều 10. Tr¸ch nhiÖm cña Ủy ban nhân dân c¸c xã, phường, thị trấn: 

1. Tham gia cùng các cơ quan chuyên môn, ñơn vị có liên quan thực hiện việc 
khoanh ñịnh trên bản ñồ, cắm mốc giới hạn phạm vi khu vực bảo vệ nguồn nước sinh 
hoạt trên thực ñịa thuộc ñịa bàn quản lý; 

2. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tài nguyên nước, bảo vệ môi 
trường và thông báo nội dung phương án bảo vệ nguồn nước ñến nhân dân ñịa 
phương  

3. Hướng dẫn các hộ gia ñình, cá nhân quản lý, bảo vệ tốt nguồn nước; tổ chức 
kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền; 

4. Báo cáo ñịnh kỳ hoặc báo cáo ñột xuất về hoạt ñộng ảnh hưởng ñến số 
lượng, chất lượng nguồn nước sinh hoạt cho cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên 
nước cấp huyện; ñề xuất các biện pháp khắc phục sự cố môi trường gây ô nhiễm, suy 
thoái, cạn kiệt nguồn nước. 

ðiều 11. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trùc tiÕp qu¶n lý c«ng tr×nh khai th¸c, 
sö dông nguån n−íc cÊp cho sinh ho¹t: 

1. Xây dựng phương án bảo vệ nguồn nước, lập hồ sơ khoanh ñịnh giới hạn 
vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước thuộc phạm vi công trình do mình trực tiếp 
quản lý khai thác, sử dụng quy ñịnh tại ðiều 3, ðiều 4, ðiều 5 quy ñịnh này. 

2. Chủ trì phối hợp với chính quyền ñịa phương và các cơ quan chuyên môn tổ chức cắm  
mốc giới hạn phạm vi bảo vệ khu vực lấy nước sinh hoạt trên thực ñịa. 

3. Khai thác, sử dụng nguồn nước sinh hoạt ñảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam 
TCVN 5942:1995; 5944:1995; xử lý nguồn nước cấp sinh hoạt ñạt chất lượng theo tiêu chuẩn của 
Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 09/2005/Qð-BYT ngày 11/3/2005 và Quyết ñịnh số 
1329/2002/Qð-BYT ngày 18/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế trước khi cung cấp ñến các hộ dùng 
nước. 

4. ðịnh kỳ báo cáo hoặc báo cáo ñột xuất khi cần thiết cho cơ quan quản lý nhà nước về tài 
nguyên nước và chính quyền ñịa phương về hoạt ñộng của mình và hoạt ñộng liên quan khác ảnh 
hưởng ñến số lượng, chất lượng nguồn nước sinh hoạt.  

ðiều 12. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n liªn quan: 

1. Tạo ñiều kiện thuận lợi cho các ñơn vị thực hiện việc khoanh vùng phạm vi bảo vệ nguồn 
nước ñối với diện tích ñất thuộc quyền sở hữu của mình nằm trong vùng bảo hộ; ñồng thời chấp 
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hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh về bảo vệ nguồn nước trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước 
theo quy ñịnh này; 

2. Không xả các loại chất thải gây ô nhiễm môi trường trong khu vực bảo hộ; nước thải ra phải 
ñược xử lý ñạt tiêu chuẩn nước thải loại A theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5945:2005 (ñối với nước 
thải công nghiệp), tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6772 (ñối với nước thải sinh hoạt) trước khi xả vào 
nguồn nước tiếp nhận. 

§iÒu 13. ChÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o:  

1. ðịnh kỳ sáu tháng, một năm- các ñơn vị, tổ chức, cá nhân trực tiếp khai thác, sử dụng 
nguồn nước báo cáo tình hình thực hiện quy ñịnh cho UBND cấp huyện, thành phố (thông qua 
Phòng Tài nguyên và Môi trường) nơi công trình ñang hoạt ñộng. 

2. ðịnh kỳ sáu tháng, một năm- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, thành phố 
Lạng Sơn giúp UBND các huyện, thành phố tổng hợp báo cáo tình hình chấp hành quy ñịnh về bảo 
vệ nguồn nước theo quy ñịnh này và quy ñịnh khác liên quan ñến tài nguyên nước cho UBND tỉnh 
(thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường). 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường là ñầu mối tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện quy ñịnh 
này cho UBND tỉnh; ñề xuất các vướng mắc, sửa ñổi, bổ sung kịp thời. 

Ch−¬ng IV 
Khen th−ëng vµ xö lý vi ph¹m 

ðiều 14. Khen thưởng: Các ñơn vị, tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân có thành tích trong việc 
bảo vệ tài nguyên nước ñược xem xét khen thưởng theo quy ñịnh của pháp luật.  

ðiều 15. Xử lý vi phạm: Các tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân vi phạm quy chế này thì tuỳ theo tính 
chất, mức ñộ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy ñịnh của Pháp luật. 

 

Ch−¬ng V 
Tæ chøc thùc hiÖn 

§iÒu 16. Kinh phÝ thùc hiÖn: 

1. ðối với các công trình khai thác nước thuộc sở hữu Nhà nước: 

- Trường hợp xây dựng mới công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, nguồn kinh phí 
ñể xây dựng phương án bảo vệ nguồn nước, khoanh ñịnh, cắm mốc giới hạn vùng bảo hộ vệ sinh 
khu vực lấy nước ñược tính trong tổng mức ñầu tư xây dựng dự án; 

- Trường hợp các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước ñang hoạt ñộng, nguồn kinh 
phí ñể xây dựng phương án bảo vệ nguồn nước, khoanh ñịnh, cắm mốc giới hạn vùng bảo hộ vệ 
sinh khu vực lấy nước do ñơn vị trực tiếp quản lý khai thác ñảm bảo. 

2. ðối với các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc các thành phần kinh tế 
khác, thì chủ ñầu tư xây dựng công trình chịu trách nhiệm ñảm bảo kinh phí ñể xây dựng phương án 
bảo vệ nguồn nước, khoanh ñịnh, cắm mốc giới hạn vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước. 

ðiều 17. §iÒu kho¶n thi hµnh:  
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Giám ñốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành 
phố Lạng Sơn; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, hộ gia ñình và cá 
nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy ñịnh này.  

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc liên quan ñến nội dung quy ñịnh 
này, các ñơn vị cần phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường ñể tổng hợp, phối hợp cùng các cơ 
quan liên quan ñề xuất bổ sung, chỉnh sửa, thay thế kịp thời./. 

 

 

TM. Uû BAN NH¢N D¢N 
CHñ TÞCH 

 
 
 
 
 
 

Vy V¨n Thµnh 
 


